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“Thuật ngữ Nam tông và Bắc tông, để chỉ hướng truyền đạo. Phật giáo
Nam tông là cách gọi thông thường của người Nam bộ, còn trên thông
lệ quốc tế gọi là Phật giáo Theravada. Cho nên, Phật giáo Nam tông
và Phật giáo Theravada là đồng nhất. Theravada có nghĩa là “tôn
trọng và đi theo lời người xưa” hay “lời dạy của bậc trưởng thượng”,
do đó nhiều sách còn gọi là Trưởng lão bộ. Trong bài viết này, chúng
tôi sẽ tập trung nghiên cứu vai trò của Phật giáo Nam tông và những
giá trị cốt lõi đối với người Khmer ở Nam bộ.
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Vai trò của Phật giáo Nam tông đối với người Khmer
ở Nam bộ

Với tư cách là một chính giáo của người Khmer, Phật giáo Nam tông có vai trò
và vị trí quan trọng trong đời sống của cư dân Khmer. Phật giáo Nam tông có
tầm ảnh hưởng và chi phối lớn đến mọi lĩnh vực đời sống cư dân từ đời sống vật
chất đến đời sống tinh thần của người Khmer ở Nam bộ. Đó là một tôn giáo
mang tính quần chúng, nó không đơn thuần là thần luận, mà chủ yếu là thứ đạo
đức luận, hướng đến việc “tốt đạo - đẹp đời”, có vai trò trong việc đào tạo con
em người Khmer thành những người có trí thức và đức hạnh.

Phật giáo Nam tông đã góp phần cố kết cộng đồng, định hướng thế giới quan và
nhân sinh quan, định hướng chuẩn mực và luân lý đạo đức, tạo ra nếp sống cho
con người nơi đây. Vai trò đó được thể hiện thông qua các hoạt động thuần túy
sinh hoạt tôn giáo và hoạt động tôn giáo gắn với cộng đồng. Có thể nói, ảnh
hưởng của nhà chùa không phải chỉ gói gọn trong khuôn viên nơi chùa tọa lạc
mà là ảnh hưởng toàn xã hội Khmer. Vì vậy, nhà chùa là một “thiết chế xã hội”
chứ không dừng lại ở nghĩa đen cụ thể của các ngôi chùa. Đây có thể coi là đặc
điểm quan trọng nhất của chùa vùng Khmer Nam bộ.
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Đối với người Khmer luôn gắn liền với một ngôi chùa nhất định, chính vì thế bất
kì người con trai Khmer nào cũng phải vào chùa tu học một thời gian trong cuộc
đời của mình. Người Khmer tin vào Phật giáo Nam tông bởi vì nó thoả mãn được
nhu cầu về tinh thần của người dân nơi đây. Người Khmer ở Nam bộ có đời sống
gắn liền với dòng sông Mê Kông, “Mê Kông đâu chỉ mang lại lợi ích mà nó còn
mang lại cho người dân nơi mà nó chảy qua những tai họa. Nạn lũ lụt bám dai
dẳng người dân vào tận giấc ngủ, có những năm nước lũ đã nhấm chìm xóm
làng ở các đồng bằng. Khi nước lũ rút đi xóm làng ở đây trở thành điêu tàn. Tất
cả của cải đều trở thành đối tượng hủy diệt của dòng sông, mặc dù ở đó không
có một giọt mưa”(1).

Người dân Việt Nam vùng Mê Kông đã nhìn thấy được những giá trị đạo đức
Phật giáo có thể giúp họ bảo lưu, duy trì và chuyển tải những giá trị tốt đẹp vốn
có của họ”(2). Trong giáo lý của đức Phật, Lục độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục,
tinh tiến, thiền định, trí tuệ) là con đường dẫn đến sự giác ngộ, mà điều đầu tiên
phải thực hiện được là thực hành bố thí (tài thí, pháp thí và vô uy thí). Theo lý
giải của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, tài thí làm giảm những đau khổ của con
người về phương diện vật chất, tức là phương diện kinh tế và y tế, bao gồm
những kế hoạch phát triển kinh tế, tái phân lợi tức, xóa bỏ những cơ cực gây
nên do đời sống quá chênh lệch hằng ngày trong xã hội và thực hiện công bằng
xã hội. Còn pháp thí không chỉ dừng lại ở truyền bá suông những tư tưởng đạo
Phật mà còn bao hàm chương trình truyền bá những kiến thức cần thiết cho đời
sống cá nhân và xã hội như: y tế, vệ sinh, pháp luật, chính trị nhằm giúp người
dân thoát khỏi sự dốt nát, bệnh tật, nghèo khổ và tìm cơ hội vươn lên trong
cuộc sống. Vô úy thí có mục đích che chở, bao bọc mọi người thông qua những
kế hoạch bảo vệ bằng pháp luật, y tế, giáo dục, chính trị, quân sự cho tự do, an
ninh, sức khỏe của mọi người(3). Đây là một biểu hiện rõ nét về chức năng xã
hội của tôn giáo, vừa hỗ trợ vật chất vừa giúp đỡ về mặt tinh thần để con người
vượt qua những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống.

Đạo Phật có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục hình thành nhân cách,
đạo đức, dân trí của đồng bào Khmer. Phật giáo đã đưa ra những tư tưởng và
phương pháp cải cách xã hội, “giáo hóa đạo đức tinh thần của con người,
khuyên người ta sống từ, bi, hỉ, xả, bác ái…”(4).
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Phật giáo Nam tông đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý người Khmer ở Nam bộ rõ
nhất là ở mặt tinh thần. Họ tin rằng, có kiếp sau và tin vào cõi niết bàn, niềm tin
đó đã gắn chặt người Khmer với các ngôi chùa. Chính vì thế, người Khmer khi
sinh ra, lớn lên rồi về già và cho đến lúc chết, mọi buồn vui của cuộc đời đều
gắn bó với ngôi chùa. Chùa là biểu tượng tinh thần của cộng đồng cư dân
Khmer Nam bộ. Mỗi phum sóc đều có ngôi chùa là trung tâm điều khiển cả việc
đạo lẫn việc đời. Việc đóng góp công sức, tiền của xây dựng chùa là việc làm
công đức, là con đường đưa tới sự giải thoát (theo tinh thần Phật giáo).

Vai trò của sự từ bi trong Phật giáo Nam tông ảnh hưởng đến tính thiện của
người Khmer ở Nam bộ. Đức Phật cũng đã dạy rằng, con người luôn sống hiền
hòa, tu hành đạt thành chính quả để có thêm nghị lực, rũ bỏ những bụi bẩn của
cuộc đời, lục căn sẽ luôn trong sáng, trí tuệ sẽ được hiển minh. Khi đó, thế gian
sẽ được bình an, tất cả sinh linh sẽ tràn đầy hạnh phúc. Xuất phát từ tinh thần
đó, người Khmer ở Nam bộ đã không ngừng tu tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau
trong cuộc sống. Những hành động của họ thể hiện sự tương thân tương ái của
nước ta, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói, bằng một gói khi no” hay
“dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Các nhà sư
và tín đồ Phật giáo Nam tông đã nỗ lực một cách tích cực trong các hoạt động
từ thiện xã hội, nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những mảnh đời, số
phận kém may mắn. Sự giao hòa giữa giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam
với giáo lý nhà Phật đã tạo ra sức sống mãnh liệt và vững chãi của Phật giáo nơi
đây. Phật giáo Nam tông Khmer là tổ chức Phật giáo nằm trong sự thống nhất
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; do vậy, Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã
cùng đồng hành với dân tộc, góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng, bình yên
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và hạnh phúc. Theo quan niệm của Phật giáo Nam tông Khmer, nhà sư và bách
tính có mối quan hệ khăng khít với nhau, nên chùa Khmer là nơi cưu mang trẻ
mồ côi, hoặc con nhà nghèo và là nơi dạy chữ, dạy người cho phật tử.

Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông
Khmer cũng đã có những nỗ lực tích cực trong quá trình đồng hành cùng dân
tộc thông qua các hoạt động răn dạy các tín đồ, sư sãi thực hành theo những lời
huấn thị của đức Phật “từ bi, bác ái, hỉ xả”, cứu giúp những mảnh đời, số phận
kém may mắn. Ngoài ra, trong đời sống chính trị, Phật giáo Nam tông cũng đã
tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, sư sãi chấp hành nghiêm túc các chủ
trương, chính sách của Nhà nước.

Phật giáo Nam tông đã góp phần vào việc giúp đỡ người dân nơi đây xa lánh
những cám dỗ xã hội đang bủa vây, không làm những việc làm trái với đạo lý
con người, góp phần mang lại ổn định cho xã hội. Phật giáo Nam tông có ảnh
hưởng chi phối gần như mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày của người dân
Khmer. Chùa Khmer luôn được đặt ở vị trí trung tâm là nơi trang nghiêm, thịnh
vượng, đẹp đẽ nhất ở phum sóc, vừa là nơi thờ tự, nơi lưu giữ kinh sách, nơi chia
sẻ tâm linh, nơi sinh hoạt và giáo dục cộng đồng, nơi cất giữ và lưu truyền văn
hóa truyền thống của tộc người, v.v… Trong quan niệm của người Khmer, nhà
sư là người có vai trò rất quan trọng, bởi theo quan niệm của phật tử cho rằng,
chức sắc, sư sãi là những người đại diện cho đức Phật. Ngày nay, các ngôi chùa
trở thành nhịp cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân.

Trong những năm qua, Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã tích cực tuyên
truyền, vận động các sư sãi và đồng bào phật tử thực hiện tốt các phong trào
tại địa phương như xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự
và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”(5). Các hoạt động tuyên
truyền, vận động này thường được thực hiện trong các buổi thuyết pháp và
giảng dạy do các trụ trì đảm nhận.

Giá trị cốt lõi của giáo lý Phật giáo Nam tông Khmer
Nam bộ

Hệ giá trị của Phật giáo Nam tông Khmer là một hệ thống các tiêu chí, chuẩn
mực giúp tín đồ lựa chọn và định hướng hành động trong đời sống tôn giáo. Là
động lực tinh thần liên kết mọi tín đồ đồng thuận, tự nguyện tuân thủ. Hệ giá trị
đó có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của cộng động người Khmer Nam
bộ.
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Thứ nhất là, tính nhân bản. Phật giáo Nam tông đặt con người làm trọng tâm để
giáo hóa làm trục xoay cho toàn bộ tư tưởng. Phật giáo Nam tông đã khẳng
định được vị thế của mình trong quá trình tồn tại và phát triển. Chúng ta thấy
rằng, những mục tiêu cao nhất trong Phật giáo Nam tông là “tất cả vì hạnh
phúc con người”.

Phật giáo luôn đề cao nỗ lực và ý chí của bản thân con người. Những kẻ lười
biếng, bạc nhược không bao giờ có thể đến bờ giác ngộ. Với những tâm hồn
khao khát tự do và giải thoát tuyệt đối, dốc hết sức mình cùng với sự hiểu biết
chân lý của đạo Phật thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt đẹp trên bước đường tu
học. Mọi hành động đều tạo ra một kết quả tương ứng. Ai gieo, người đó gặt và
gieo gì gặt nấy. Hệ quả là người ta phải nỗ lực theo thiện tránh ác, bằng cách
đó mới có được số phận tốt đẹp.

Thứ hai là, sự đấu tranh giữa cái tốt và xấu, cái thiện và ác, cái cao thượng với
cái thấp hèn, giữa lý tưởng giác ngộ và dục vọng, mê muội, từ bi, hỷ xả mang
tình thương đến cho mọi người. Tấm lòng từ bi, nhân ái của đức Phật được thể
hiện ở sự đồng cảm, xót thương đối với chúng sinh. Đức Phật dạy rằng, “Phải lấy
từ bi làm gốc, cây bồ đề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất, kẻ tu hành lấy
từ bi, lợi lạc hữu tình làm lẽ sống”(6). Phật giáo Nam tông quan niệm tất cả
chúng sinh, từ con người cho đến các sinh vật nhỏ bé đều tìm ẩn một khả năng
phi thường như nhau; đó là khả năng thành Phật, nhưng tuỳ thuộc vào khả năng
của mỗi loài nhanh hay chậm, Người nói “ta là Phật đã thành, chúng sinh là
Phật sẽ thành”. Đây là nền tảng để hình thành tính bình đẳng trong đạo đức
Phật giáo. Phật giáo Nam tông cho rằng, chỉ có thể vận dụng lòng thương yêu,
từ bi mới kết nối con người lại gần nhau hơn và tạo ra sức mạnh để vượt qua
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thử thách của cuộc sống.

Thứ ba là, Phật giáo Nam tông đề cao giáo dục đạo đức và rèn luyện trí tuệ.
Quá trình tồn tại của mình Phật giáo đã hoà mình với phong tục tập quán và
đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đó, những giá trị
đạo đức Phật giáo Nam tông đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giáo
dục đạo đức cho phật tử nói chung và người Khmer nói riêng. Giá trị cốt lõi của
đạo đức Phật giáo Nam tông là hành thiện, tránh ác, từ bi diệt khổ. Đó là việc
lấy tình thương đối với muôn loài, với con người làm trọng, làm vơi bớt nỗi đau
của con người.

Phật giáo Nam tông cho rằng, trong Tam học “giới – định – tuệ” thì trí tuệ đóng
vai trò quan trọng là con đường đưa đến diệt khổ. Trí tuệ giúp con người phân
biệt thiện với bất thiện, thanh tịnh với u uế, chánh pháp với tà pháp để diệt trừ
pháp ác thực hành pháp lành. Như vậy, Phật giáo Nam tông nhấn mạnh trí tuệ
để thiền định, chiêm nghiệm, thực hành nhằm đạt được mục tiêu tối thượng là
giải thoát. Sự giải thoát chỉ đạt được trong sự giác ngộ hoàn toàn với lòng từ bi
vô lượng. Nếu giác ngộ mà không có từ bi là sự ích kỷ, sự giác ngộ được trọn
vẹn khi có sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ.

Thay lời kết

Phật giáo Nam tông là tôn giáo có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực người Khmer ở
Nam bộ. Phật giáo Nam tông Khmer tồn tại lâu bền với người Khmer Nam bộ đã
chứng tỏ sự hòa hợp chặt chẽ giữa đạo đức của Phật giáo Nam tông Khmer với
lối sống của cộng đồng người Khmer một cách sâu sắc. Và có thể nói rằng,
trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Khmer ở Nam bộ giá trị đạo đức
của Phật giáo Nam tông Khmer đã thấm sâu vào ý thức mỗi người, trở thành
tiềm thức, niềm tin, triết lý sống của họ. Những giá trị đạo đức Phật giáo luôn
được gìn giữ và phát huy từ đời này sang đời khác. Cho dù cuộc sống gặp khó
khăn, họ vẫn luôn một lòng hướng Phật để mong muốn đời sau được tốt đẹp
hơn. Trải qua hàng nghìn năm, niềm tin đó không hề thay đổi, biết bao thăng
trầm của lịch sử, người Khmer Nam bộ vẫn giữ được truyền thống văn hóa mang
bản sắc riêng của mình, đặc biệt là giá trị đạo đức của Phật giáo Nam tông
Khmer.
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